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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020  

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh 

sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 

46/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí 

nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh và Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý các đoàn khách nước ngoài 

đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh 

 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

87/2025/QH15;   

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13; Luật Hộ tịch số 

60/2014/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13; Luật Báo chí 

số 103/2016/QH13; Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13; Luật Thi hành án 

hình sự số 41/2019/QH14; Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 

quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 

về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy 

định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành 

chính Nhà nước; số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 quy định chi tiết một số điều 

của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; số 75/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất 

cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; số 78/2025/NĐ-CP ngày 

01/4/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 88/2012/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của 

báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; 

Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ tại văn bản số 212/TTr-SNgV ngày 13/02/2025; 

ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 52/BC-STP ngày 04/02/2025; ý kiến 
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thống nhất đồng ý (bằng phiếu biểu quyết) của thành viên UBND tỉnh; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

39/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử 

lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế 

phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, 

cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quyết 

định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh. 

 

Chương I 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2020/QĐ-UBND 

NGÀY 08/12/2020 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP XỬ LÝ 

CÁC VẤN ĐỀ VỀ LÃNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH HÀ TĨNH 

 

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 

của UBND tỉnh 

1. Thay thế cụm từ “Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh” 

thành “Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

2. Thay thế cụm từ “Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã” thành “Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề 

về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành 

kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh 

1. Thay thế cụm từ “UBND các huyện, thành phố, thị xã” thành “Ủy ban nhân 

dân các xã, phường” tại khoản 1 Điều 2 và Điều 24. 

2. Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” và cụm từ “UBND cấp 

huyện” thành “Ủy ban nhân dân các xã, phường” tại khoản 3 Điều 7.  

3. Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” và cụm từ “UBND cấp 

huyện” thành “Ủy ban nhân dân các xã, phường” tại điểm a, điểm d khoản 1; điểm 

a, điểm b khoản 2; điểm a, điểm b khoản 4 Điều 8. 

4. Thay thế cụm từ “Sở Lao động, Thương binh và Xã hội” thành “Sở Y tế” 

tại khoản 2 Điều 10. 

5. Thay thế cụm từ “Sở Lao động - Thương binh và Xã hội” thành “Sở Nội 

vụ” tại Điều 14. 

6. Thay thế cụm từ “Sở Giao thông Vận tải” thành “Sở Xây dựng” tại Điều 17. 

7. Thay thế cụm từ “Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh” thành “Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh” tại Điều 19. 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:  
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“Điều 20. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

 Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan trong 

việc giám sát, đánh giá, kiểm tra, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại 

các doanh nghiệp có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh 

trong khu kinh tế, khu công nghiệp; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng giải 

quyết các vụ việc lãnh sự liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn các 

khu kinh tế, khu công nghiệp”. 

 

Chương II 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2021/QĐ-UBND 

NGÀY 29/10/2021 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA BÁO CHÍ 

NƯỚC NGOÀI, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH 

 

Điều 3. Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 

của UBND tỉnh 

Thay thế cụm từ “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã” 

thành “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường”. 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công 

tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại 

diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm 

theo Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh 

1. Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã” thành “Ủy 

ban nhân dân xã, phường” tại khoản 2 Điều 1. 

2. Thay thế cụm từ “Sở Thông tin và Truyền thông” thành “Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch” tại điểm b khoản 2 Điều 4 và khoản 1, khoản 2 Điều 5. 

3. Bỏ cụm từ “Sở Thông tin và Truyền thông” tại khoản 5 Điều 5. 

4. Bãi bỏ Điều 6. 

5. Bổ sung khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 vào Điều 7 như sau: 

“3. Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh:  

a) Phát hành thông cáo báo chí.  

b) Tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh. 

c) Đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của Tỉnh. 

4. Xem xét, cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác  

bên ngoài trụ sở của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài. 

5. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thẩm tra nội dung, chương trình hoạt động của phóng viên nước ngoài và quản lý, hướng 

dẫn phóng viên báo chí nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn tỉnh. 
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6. Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn 

của phóng viên nước ngoài theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành 

chính nhà nước. 

7. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra, xử lý đối với các hoạt động 

sai mục đích, ngoài chương trình đã xin phép; các hành vi vi phạm về thông tin, báo 

chí nước ngoài được quy định tại Nghị định số 88/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan 

của phóng viên, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài. 

8. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động của phóng viên, báo chí nước ngoài 

trong trường hợp cần thiết”. 

6. Thay thế cụm từ “Sở Thông tin và Truyền thông” thành “Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch” tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 8. 

7. Bãi bỏ Điều 9. 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 

“Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý phóng 

viên nước ngoài hoạt động trong khu vực biên giới và cửa khẩu, cảng biển; phát hiện 

và xử lý theo quy định các trường hợp phóng viên nước ngoài vi phạm pháp luật 

trong khu vực biên giới và cửa khẩu cảng biển.  

Thông báo khu vực không được phép quay phim, chụp ảnh và tác nghiệp theo 

quy định về bảo vệ bí mật nhà nước thuộc thẩm quyền khi có đề nghị của Sở Ngoại 

vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan”. 

9. Thay thế cụm từ “Sở Thông tin và Truyền thông” thành “Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch” tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 11 và cụm từ “Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, thị xã” thành “Ủy ban nhân dân các xã, phường” tại Điều 11. 

 

Chương III 
SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2022/QĐ-UBND NGÀY 

24/11/2022 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ CÁC 

ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN  

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Điều 5. Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 

của UBND tỉnh 

Thay thế cụm từ “Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã” thành “Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường”. 
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Điều 6. Sửa đổi một số điều của Quy chế phối hợp quản lý các đoàn khách 

nước ngoài đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 

32/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh 

1. Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã” và cụm 

từ “UBND các huyện, thành phố, thị xã” thành “Ủy ban nhân dân các xã, phường” 

tại khoản 1 Điều 2 và Điều 11. 

2. Thay thế cụm từ “Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh” thành “Ban 

Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh” tại khoản 1 Điều 7. 

3. Thay thế cụm từ “Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh” thành “Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh” tại Điều 9. 

 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 7. Quy định chuyển tiếp 

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng tại Quyết định này được 

sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản mới được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế đó.  

Điều 8. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2026. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các 

ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 8; 

- Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao; 

- Cục KTVB và QLXLVPHC, Bộ Tư pháp;  

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NC3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
      Nguyễn Thị Nguyệt 
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